
Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú

I

1

030163004329 0066680037

Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Nga 

1963

Đường Nguyễn 

Trung Goòng, thôn 

Hoàng Hanh, Xã 

Nam Sách 0866470137 30/06/2026 PHẠM THỊ NGA 06/07/1963 030163004329

Số nhà 92, đường 

Nguyễn Trung 

Goòng, Thôn Hoàng 

Hanh, Xã Nam Sách

SỐ NHÀ 92 ĐƯỜNG 

NGUYỄN TRUNG 

GOÒNG, KHU HOÀNG 

HANH, Xã Nam Sách

Bán lẻ hàng may mặc, 

giày, dép, hàng da và 

giả da 20,000,000

2

030185004945 0066662055

Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Tĩnh 

1985

Thôn Miếu Lãng, 

Xã Nam Sách 0973695270 29/06/2026 PHẠM THỊ TĨNH 16/11/1985 030185004945

Thôn Hoàng Dương, 

Xã An Phú

HD3, thôn Hoàng 

Dương, Xã An Phú

Bán lẻ hàng may mặc, 

giày, dép, hàng da và 

giả da 300,000,000

3 030202003267 0066661806
Hộ Kinh Doanh Máy Tính Nam 

Sách

266 đường Trần 

Hưng Đạo, thôn La 

Xuyên, Xã Nam 

Sách

0865748693 29/06/2026 ĐỒNG VĂN HIẾU 11/01/2002 030202003267
KDC Ngọc Trì, 

Phường Ái Quốc

KHU NGỌC TRÌ, 

Phường Ái Quốc

Bán buôn máy tính, 

thiết bị ngoại vi và 

phần mềm,Bán lẻ thiết 

bị công nghệ thông tin 

và truyền thông,Sản 

xuất máy móc và thiết 

bị văn phòng (trừ máy 

tính và thiết bị ngoại 

vi của máy tính),Sửa 

chữa, bảo dưỡng máy 

móc, thiết bị,Sửa 

chữa, bảo dưỡng máy 

tính, thiết bị thông tin 

và truyền thông,Sửa 

chữa, bảo dưỡng thiết 

bị điện,Sửa chữa, bảo 

dưỡng thiết bị điện tử 

và quang học

150,000,000

4

030195005183 0066661377

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị 

Thanh Hà 1995

Thôn Hảo Quan, Xã 

Nam Sách 0353699137 29/06/2026 NGUYỄN THỊ THANH HÀ26/07/1995 030195005183

Thôn Hảo Quan, Xã 

Nam Sách

Thôn Hảo Quan, Xã Nam 

Sách

Dịch vụ phục vụ đồ 

uống,Nhà hàng và các 

dịch vụ ăn uống phục 

vụ lưu động 100,000,000

5

008303006358 0066656632 Hộ Kinh Doanh Hạnh Hoài

Thôn Miếu Lãng, 

Xã Nam Sách 0868381641 29/06/2026 VŨ THỊ HẠNH 15/05/2003 008303006358

Thôn Hưng Quốc, Xã 

Nhữ Khê, Tỉnh Tuyên 

Quang, Việt Nam

THÔN HƯNG QUỐC, 

Xã Nhữ Khê, Tỉnh Tuyên 

Quang, Việt Nam

Dịch vụ chăm sóc sắc 

đẹp và các hoạt động 

làm đẹp khác,Dịch vụ 

làm tóc 20,000,000

6

030078009803 0066656071

Hộ Kinh Doanh Nhà Rạp Ngọc 

Tú

Nham Cáp, Xã Nam 

Sách 0966950215 29/06/2026 LÊ VĂN NGỌC 10/08/1978 030078009803

thôn nham cáp, Xã 

Nam Sách

THÔN NHAM CÁP, Xã 

Nam Sách

Hoạt động dịch vụ 

phục vụ cá nhân khác 200,000,000

7

030198003333 0066570355

Hộ Kinh Doanh Vương Thị 

Loan 1998

Số nhà 225A, 

đường Trần Hưng 

Đạo, Thôn La 

Xuyên, Xã Nam 

Sách 0865968998 25/06/2026 VƯƠNG THỊ LOAN27/12/1998 030198003333

Thôn Miếu Lãng, Xã 

Nam Sách

THÔN MIẾU LÃNG, Xã 

Nam Sách

Bán lẻ hàng hóa khác 

mới (trừ ô tô, mô tô, 

xe máy và các bộ phận 

phụ trợ) 15,000,000

Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh 

(đồng)

Đăng ký thành lập hộ kinh doanh

Phụ lục

 DANH SÁCH CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANG THÁNG 06 NĂM 2026

(Kèm theo Công văn số        /UBND-KT ngày    tháng 7 năm 2026 của UBND xã Nam Sách)

STT
Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng 

ký hộ kinh 

doanh

Tên hộ kinh doanh
Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp
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Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh 

(đồng)

STT
Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng 

ký hộ kinh 

doanh

Tên hộ kinh doanh
Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

8

030300014248 0066570339 Hộ Kinh Doanh Puha Beauty

Thôn Cẩm La, Xã 

Nam Sách 0379501917 25/06/2026 NGUYỄN THỊ NHƯ PHƯƠNG29/01/2000 030300014248

Thôn Cẩm La, Xã 

Nam Sách

THÔN TRẦN XÁ, Xã 

Hợp Tiến

Dịch vụ chăm sóc sắc 

đẹp và các hoạt động 

làm đẹp khác,Dịch vụ 

làm tóc 50,000,000

9

030169007792 0066570290

Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Thủy 

1969

Số nhà 595, đường 

Trần Phú, Thôn 

Nguyễn Văn Trỗi, 

Xã Nam Sách 0358482474 25/06/2026 PHẠM THỊ THỦY 06/04/1969 030169007792

Số nhà 595, đường 

Trần Phú, Thôn 

Nguyễn Văn Trỗi, Xã 

Nam Sách

KHU NGUYỄN VĂN 

TRỖI, Xã Nam Sách Bán lẻ thực phẩm 100,000,000

10

030206001969 0066530221 Hộ Kinh Doanh Tiệm Nhà Dâu

Số nhà 479b đường 

Trần Phú, Thôn La 

Văn Cầu, Xã Nam 

Sách 0385143762 24/06/2026 NGUYỄN HỮU QUÂN03/08/2006 030206001969

Số nhà 479b đường 

Trần Phú, Thôn La 

Văn Cầu, Xã Nam 

Sách

479B ĐƯỜNG TRẦN 

PHÚ, KHU LA VĂN 

CẦU, Xã Nam Sách

Dịch vụ phục vụ đồ 

uống,Nhà hàng và các 

dịch vụ ăn uống phục 

vụ lưu động 20,000,000

11

030182018582 0066530205

Hộ Kinh Doanh Đỗ Thị Hạnh 

1982

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách 0334003274 24/06/2026 ĐỖ THỊ HẠNH 11/08/1982 030182018582

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách

Khu Thượng Đáp, Xã 

Nam Sách Bán lẻ tổng hợp khác 150,000,000

12 033187001637 0066530183 Hộ Kinh Doanh Hồng Phúc Spa
Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0982637558 24/06/2026 NGUYỄN THỊ HỒNG PHÚC23/04/1987 033187001637

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách

Khu Thượng Đáp, Xã 

Nam Sách

Bán lẻ thuốc, dụng cụ 

y tế, mỹ phẩm và vật 

phẩm vệ sinh,Bán lẻ 

thực phẩm,Dịch vụ 

chăm sóc sắc đẹp và 

các hoạt động làm đẹp 

khác,Dịch vụ làm 

tóc,Dịch vụ spa và 

xông hơi

50,000,000

13

030089023651 0066530175

Hộ Kinh Doanh Điện Máy 

Ngọc Kiên

Thôn Đông Phan, 

Xã Nam Sách 0976961869 24/06/2026 NGUYỄN VĂN KIÊN20/07/1989 030089023651

Thôn Đông Phan, Xã 

Nam Sách

Thôn Đông Phan, Xã 

Nam Sách

Sửa chữa, bảo dưỡng 

thiết bị, đồ dùng gia 

đình 500,000,000

14 030087014077 0066530167
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn 

Phúc 1987

Thôn Phù Liễn, Xã 

Nam Sách
0989018322 24/06/2026 NGUYỄN VĂN PHÚC25/09/1987 030087014077

Thôn Phù Liễn, Xã 

Nam Sách

THÔN PHÙ LIỄN, Xã 

Nam Sách

Hoàn thiện công trình 

xây dựng,Phá dỡ,Xây 

dựng công trình kỹ 

thuật dân dụng 

khác,Xây dựng nhà 

không để ở,Xây dựng 

nhà để ở

100,000,000

15

030077009730 0066446425

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Văn 

Toản 1977

Thôn Trúc Khê, Xã 

Nam Sách 0968472901 23/06/2026 NGUYỄN VĂN TOẢN18/05/1977 030077009730

Thôn Trúc Khê, Xã 

Nam Sách

THÔN TRÚC KHÊ, Xã 

Nam Sách

Bán lẻ đồ ngũ kim, 

sơn, kính, vật liệu và 

thiết bị lắp đặt khác 

trong xây dựng 900,000,000

16

030075003026 0066439208

Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Taxi 

Trịnh Xuân Thành

Thửa đất số 03, Tờ 

bản đồ số 35. , Xã 

Nam Sách 0397119250 23/06/2026 TRỊNH XUÂN THÀNH05/12/1975 030075003026

Trác Châu, Phường 

Thành Đông

THÔN TRÁC CHÂU,, 

Phường Thành Đông

Vận tải hành khách 

đường bộ trong nội 

thành, ngoại thành (trừ 

vận tải bằng xe buýt) 50,000,000

17

030186004150 0066437620 Hộ Kinh Doanh Hm Minh Cúc

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách 0364932636 23/06/2026 PHẠM THỊ CÚC 24/09/1986 030186004150

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách

Khu Thượng Đáp, Xã 

Nam Sách

Bán lẻ hàng hóa khác 

mới (trừ ô tô, mô tô, 

xe máy và các bộ phận 

phụ trợ) 30,000,000
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Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh 

(đồng)

STT
Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng 

ký hộ kinh 

doanh

Tên hộ kinh doanh
Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

18 030202004898 0066437280 Hộ Kinh Doanh Phạm Kiều
Thôn Miếu Lãng, 

Xã Nam Sách
0878255432 23/06/2026 PHẠM VĂN KIỀU 29/12/2002 030202004898

Thôn Miếu Lãng, Xã 

Nam Sách

MIẾU LÃNG, Xã Nam 

Sách

Bán lẻ thiết bị công 

nghệ thông tin và 

truyền thông,Sửa 

chữa, bảo dưỡng máy 

tính, thiết bị thông tin 

và truyền thông

80,000,000

19 030194003938 0066316300 Hộ Kinh Doanh Shin Store
Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0964569818 18/06/2026

NGUYỄN THỊ 

PHƯƠNG CHI
26/10/1994 030194003938

Thôn Trát Cầu, Xã 

Thường Tín, Thành 

phố Hà Nội, Việt 

Nam

ĐỘI 7 - TRÁT CẦU, Xã 

Thường Tín, Thành phố 

Hà Nội, Việt Nam

Bán lẻ thảm, đệm, 

chăn, màn, rèm, vật 

liệu phủ tường và sàn

500,000,000

20 024188016374 0066234533
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị 

Hạnh 988

Thôn Đông Phan, 

Xã Nam Sách
0974512628 16/06/2026

NGUYỄN THỊ 

HẠNH
08/05/1988 024188016374

Thôn Hoàng Dương, 

Xã An Phú

HD2, thôn Hoàng 

Dương, Xã An Phú

Bán lẻ hàng may mặc, 

giày, dép, hàng da và 
400,000,000

21 030091010491 0066234436
Hộ Kinh Doanh Mạc Văn 

Quyết 1991

Thôn Miếu Lãng, 

Xã Nam Sách
0976077826 16/06/2026

MẠC VĂN 

QUYẾT
27/10/1991 030091010491

Thôn Miếu Lãng, Xã 

Nam Sách

THÔN MIẾU LÃNG, Xã 

Nam Sách

Sửa chữa, bảo dưỡng 

mô tô, xe máy
30,000,000

22 014206013615 0066227529 Hộ Kinh Doanh Bàn Đức Mạnh
Thôn Đồn Bối, Xã 

Nam Sách
0867312504 16/06/2026 BÀN ĐỨC MẠNH 12/02/2006 014206013615

TDP Cống Thượng, 

Phường Phổ Yên, 

BÓ HOI, Xã Đoàn Kết, 

Tỉnh Sơn La, Việt Nam

Bán lẻ hàng may mặc, 

giày, dép, hàng da và 
10,000,000

23 030303007806 0066226751
Hộ Kinh Doanh Thời Trang 

Anh Thư

Số 156, đường Mạc 

Đĩnh Chi, Thôn 
0374120554 16/06/2026 BÙI ANH THƯ 05/10/2003 030303007806

Số nhà 156 đường 

Mạc Đĩnh Chi, Thôn 

Số nhà 156 đường Mạc 

Đĩnh Chi Khu Nhân Đào, 

Bán lẻ hàng may mặc, 

giày, dép, hàng da và 
50,000,000

24 010091004204 0066225984
Hộ Kinh Doanh Ánh Dương 

Spa

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0396694333 16/06/2026

VÀNG QUÁNG 

MINH
02/04/1991 010091004204

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách

Thôn Thượng Đáp, Xã 

Nam Sách

Bán buôn đồ dùng 

khác cho gia đình,Bán 
30,000,000

25 030173000978 0065860783
Hộ Kinh Doanh Đinh Thị Hồng 

Minh

Thôn Vạn Tải Tây, 

Xã Nam Sách
0936929186 06/06/2026

ĐINH THỊ HỒNG 

MINH
10/04/1973 030173000978

Số nhà 68 Chương 

Dương, Phường Tân 

68 Chương Dương, 

Phường Tân Hưng

Bán buôn thực 

phẩm,Bán lẻ hàng may 
###########

26 030201007879 0065800136
Hộ Kinh Doanh Phạm Trung 

Quyết

Thôn Nhân Hưng, 

Xã Nam Sách
0389863628 04/06/2026

PHẠM TRUNG 

QUYẾT
15/10/2001 030201007879

Thôn Nhân Hưng, Xã 

Nam Sách

KHU NHÂN HƯNG, Xã 

Nam Sách

Hoạt động dịch vụ 

phục vụ cá nhân 
100,000,000

27 034300009594 0065799634
Hộ Kinh Doanh Ngô Thị Linh 

2000

Thôn Đồn Bối, Xã 

Nam Sách
0364793561 04/06/2026 NGÔ THỊ LINH 06/11/2000 034300009594

Thôn Đồn Bối, Xã 

Nam Sách

THÔN ĐỒN BỐI, Xã 

Nam Sách

Bán buôn vải, hàng 

may mặc, giày 
200,000,000

28 030194009014 0065799383
Hộ Kinh Doanh Đoàn Thanh 

Nga

Thôn Cẩm La, Xã 

Nam Sách
0396318129 04/06/2026

ĐOÀN THANH 

NGA
18/02/1994 030194009014

Thôn Trâm Kiều, Xã 

Nam Sách

THÔN TRÂM KIỀU, Xã 

Nam Sách
Bán lẻ thực phẩm 10,000,000

29 025193000689 0065795868
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thu 

Trang

Thôn Phù Liễn, Xã 

Nam Sách
0868143130 04/06/2026

NGUYỄN THU 

TRANG
20/10/1993 025193000689

Thôn Phù Liễn, Xã 

Nam Sách

THÔN PHÙ LIỄN, Xã 

Nam Sách

Kinh doanh bất động 

sản, quyền sử dụng 
100,000,000

30 030192006960 0065795833 Hộ Kinh Doanh Fusion
Thôn Trâm Kiều, 

Xã Nam Sách
0987865104 04/06/2026

NGUYỄN THỊ 

HOÀI GIANG
13/10/1992 030192006960

Thôn Miếu Lãng, Xã 

Nam Sách

THÔN MIỄU LÃNG, Xã 

Nam Sách

Dịch vụ lưu trú ngắn 

ngày khác
800,000,000

31 062301005549 0065795736 Hộ Kinh Doanh Thanh Ngân Tn
Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách
0854655379 04/06/2026

NGUYỄN THỊ 

THANH NGÂN
21/12/2001 062301005549

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách

Khu Thượng Đáp, Xã 

Nam Sách

Dịch vụ chăm sóc sắc 

đẹp và các hoạt động 
20,000,000

32 030193012641 0065795507
Hộ Kinh Doanh Phạm Thị 

Phương 1993

Số nhà 26, đường 

Mạc Đĩnh Chi, 
0972073957 04/06/2026

PHẠM THỊ 

PHƯƠNG
18/04/1993 030193012641

Thôn Nhân Đào, Xã 

Nam Sách

KHU NHÂN ĐÀO, Xã 

Nam Sách

Nhà hàng và các dịch 

vụ ăn uống phục vụ 
20,000,000

33 030181014950 0065732580
Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị 

Thuyết 1981

Thôn Đồn Bối, Xã 

Nam Sách
0936558223 03/06/2026

NGUYỄN THỊ 

THUYẾT
24/11/1981 030181014950

Thôn Đồn Bối, Xã 

Nam Sách

Khu Đồn Bối, Xã Nam 

Sách

Gia công cơ khí; xử lý 

và tráng phủ kim 
5,000,000,000

34 036098011391 0065656124 Hộ Kinh Doanh Lala Musicbox
Số nhà 47, đường 

Trần Hưng Đạo, 
0964770132 01/06/2026

PHẠM HOÀNG 

LÂM
03/06/1998 036098011391

Thôn Thượng Thôn, 

Xã Vạn Thắng, Tỉnh 

Thượng Thôn, Xã Vạn 

Thắng, Tỉnh Ninh Bình, 

Bán lẻ thực phẩm,Bán 

lẻ đồ uống,Hoạt động 
500,000,000

35 030193002055 0065656116
Hộ Kinh Doanh Hằng 

Momicare

Thôn Đoàn Kết, Xã 

Nam Sách
0376387252 01/06/2026

NGUYỄN THỊ 

HẰNG
02/10/1993 030193002055

Thôn Đoàn Kết, Xã 

Nam Sách

THÔN ĐOÀN KẾT, Xã 

Nam Sách
Bán lẻ thực phẩm 50,000,000

II

1
030080005896 0066661318 Hộ Kinh Doanh Chử Kim Dâng

Thôn Phù Liễn, Xã 

Nam Sách 0918363611 30/06/2026 CHỬ KIM DÂNG 05/02/1980 030080005896

THÔN ĐOÀN KẾT, 

Xã Nam Sách

THÔN ĐOÀN KẾT, Xã 

Nam Sách

Bán lẻ mô tô, xe máy, 

phụ tùng và các bộ 1,500,000,000

2
030180007714 0066642763

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị 

Vần

Thôn Vạn Tải 

Đông, Xã Nam 0965225165 29/06/2026 NGUYỄN THỊ VẦN04/02/1980 030180007714

Thôn Vạn Tải Đông, 

Xã Nam Sách

XÓM PHỐ, THÔN 

VẠN TẢI ĐÔNG, Xã 

Dịch vụ chăm sóc sắc 

đẹp và các hoạt động 1,500,000,000

3
030169007792 0066570290

Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Thủy 

1969

Số nhà 595, đường 

Trần Phú, Thôn 0358482474 29/06/2026 PHẠM THỊ THỦY 06/04/1969 030169007792

Số nhà 595, đường 

Trần Phú, Thôn 

KHU NGUYỄN VĂN 

TRỖI, Xã Nam Sách Bán lẻ thực phẩm 500,000,000

4
030188006564 0066470180

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị 

Vân Anh

Khu đô thị phía Tây, 

Xã Nam Sách 0967078468 25/06/2026 NGUYỄN THỊ VÂN ANH03/05/1988 030188006564

SỐ NHÀ 4/12 

ĐƯỜNG NGUYỄN 

SỐ NHÀ 4/12 ĐƯỜNG 

NGUYỄN TRÃI, KHU 

Dịch vụ phục vụ đồ 

uống,Nhà hàng và các 50,000,000

5
030075003026 0066439208

Hộ Kinh Doanh Dịch Vụ Taxi 

Trịnh Xuân Thành

Thửa đất số 03, Tờ 

bản đồ số 35, Thôn 0397119250 24/06/2026 TRỊNH XUÂN THÀNH05/12/1975 030075003026

Trác Châu, Phường 

Thành Đông

THÔN TRÁC CHÂU,, 

Phường Thành Đông

Vận tải hành khách 

đường bộ trong nội 50,000,000

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh



Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú

Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh 

(đồng)

STT
Mã số hộ kinh 

doanh

Mã số đăng 

ký hộ kinh 

doanh

Tên hộ kinh doanh
Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

6
030172008462 0066340953

Hộ Kinh Doanh Ngô Thị Thu 

Hà Toản

Số nhà 488 đường 

Trần Phú, Thôn La 0904427336 19/06/2026 NGÔ THỊ THU HÀ 24/09/1972 030172008462

Số nhà 488 đường 

Trần Phú, Thôn La 

NHÀ SỐ 488 ĐƯỜNG 

TRẦN PHÚ, KHU LA 

Bán buôn thực 

phẩm,Bán lẻ sản phẩm 500,000,000

7
030091006032 0064767003 Hộ Kinh Doanh Ngát Trần

Số nhà 120, đường 

Trần Hưng Đạo, 0979332017 16/06/2026 TỐNG THẾ ĐỨC 28/12/1991 030091006032

Thôn Nhân Hưng, Xã 

Nam Sách

Khu Nhân Hưng, Xã 

Nam Sách

Bán lẻ thuốc, dụng cụ 

y tế, mỹ phẩm và vật 200,000,000

8
030174008712 0051439759

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Minh 

Thuận

Số nhà 523, đường 

Trần Phú, thôn La 0332736369 16/06/2026 NGUYỄN MINH THUẬN31/12/1974 030174008712

Số 523, đường Trần 

Phú, thôn La Văn 

KHU LA VĂN CẦU, Xã 

Nam Sách

Bán buôn mô tô, xe 

máy, phụ tùng và các 200,000,000

9
030097005627 0055711488

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Hồng 

Sơn

Số 06, đường Trần 

Hưng Đạo 2, Thôn 0786189789 12/06/2026 NGUYỄN HỒNG SƠN28/07/1997 030097005627

Số nhà 9 ngõ 1 đường 

Hùng Vương, Thôn 

SỐ NHÀ 9 NGÕ 1 

ĐƯỜNG HÙNG 

Bán buôn máy móc, 

thiết bị và phụ tùng 100,000,000

10
0027985386

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị 

Hiền

193  đường Hùng 

Vương, Khu 0973744027 10/06/2026 NGUYỄN THỊ HIỀN05/06/1990 030190014540

Số nhà 193 đường 

Hùng Vương, Thôn 

Số nhà 12, ngõ 616 

đường Nguyễn Văn Linh, 

Bán buôn máy móc, 

thiết bị và phụ tùng 100,000,000

11
030168003199 0065842327 Hộ Kinh Doanh Lưu Thị Làn

Số 199 đường Trần 

Phú, Thôn Nguyễn 0868585470 09/06/2026 LƯU THỊ LÀN 26/09/1968 030168003199

Số nhà 199 đường 

Trần Phú, Thôn 

SỐ NHÀ 199 ĐƯỜNG 

TRẦN PHÚ, KHU 

Bán lẻ hàng hóa khác 

mới (trừ ô tô, mô tô, 20,000,000

III

1
030197004229 0031859581

Hộ Kinh Doanh Triệu Hạ 

Beauty

Thôn Miếu Lãng, 

Xã Đồng Lạc, 0344644624 30/06/2026 TRIỆU THỊ HẠ 29/12/1997 030197004229

Thôn Miếu Lãng, Xã 

Đồng Lạc, Huyện 

Thôn Miếu Lãng, Xã 

Đồng Lạc, Huyện Nam 

Cắt tóc, làm đầu, gội 

đầu,Dịch vụ tắm hơi, 20,000,000

2
030157003038 0028383185 Hộ Kinh Doanh Bùi Thị Hòa

4/5 Ngõ 5, Đường 

Nguyễn Trãi, Khu 0378285677 29/06/2026 BÙI THỊ HÒA 18/07/1957 030157003038

Số nhà 4/5 Ngõ 5, 

Đường Nguyễn Trãi, 

Số nhà 4/5 Ngõ 5, Đường 

Nguyễn Trãi, Khu 

Bán lẻ thực phẩm 

trong các cửa hàng 600,000,000

3
030167000182 0038558420

Hộ Kinh Doanh Nhà Hàng 

Chay Tâm An

Số 3 Mạc Thị Bưởi, 

Khu La Văn Cầu, 0936079575 29/06/2026 BÙI THỊ THẮM 31/08/1967 030167000182

Số 18, Lô 81.1-23 Hồ 

Đắc Di, Khu biệt thự 

Khu 5, Số 282 Trần 

Hưng Đạo, Phường Ngọc 

Bán buôn gạo, lúa mỳ, 

hạt ngũ cốc khác, bột 1,889,000,000

4
0801072158 0066305457 Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Thủy

Số 595 đường Trần 

Phú, Thôn Nguyễn 0333165281 23/06/2026 PHẠM THỊ THỦY 06/04/1969 030169007792

Thôn Nguyễn Văn 

Trỗi, Xã Nam Sách

KHU NGUYỄN VĂN 

TRỖI, Xã Nam Sách 100,000,000

5
030195007238 0058581941 Hộ Kinh Doanh Phạm Thị Khuê

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách 0358661185 23/06/2026 PHẠM THỊ KHUÊ 08/03/1995 030195007238

THÔN CHU ĐẬU, 

Xã Thái Tân

THÔN CHU ĐẬU, Xã 

Thái Tân

Hoạt động của các 

phòng khám đa khoa, 70,000,000

6
030188023430 0050798607

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị 

Ngọc Hà 1988

Khu dân cư Mạc 

Thị Bưởi, Thị trấn 0936743236 23/06/2026 NGUYỄN THỊ NGỌC HÀ23/03/1988 030188023430

Thôn Minh Tân, Xã 

Quang Đức, Huyện 

Thôn Minh Tân, Xã 

Quang Đức, Huyện Gia Bán buôn đồ uống 30,000,000

7
030085011696 0066249859

Hộ Kinh Doanh Garaoto Nam 

Sơn

Thôn Đông Phan, 

Xã Nam Sách 0984401880 18/06/2026 PHẠM CÔNG SƠN 08/06/1985 030085011696

Tổ 4 Phố Tân Kim, 

Phường Lê Thanh 

Tổ 4 Phố Tân Kim, 

Phường Lê Thanh Nghị 150,000,000

8
0800069949 0066175391 Hộ Kinh Doanh Vũ Ngọc Thục

Thôn Hoàng Hanh, 

Xã Nam Sách 18/06/2026 VŨ NGỌC THỤC 18/03/1955 030055003934

16 ĐƯỜNG THANH 

LÂM, KHU HOÀNG 

16 ĐƯỜNG THANH 

LÂM, KHU HOÀNG 2,000,000

9
030193003956 0030316452 Hộ Kinh Doanh Trần Liễu

Thôn Nam Khê, Xã 

Hồng Phong, Huyện 0349018993 12/06/2026 TRẦN THỊ LIỄU 23/01/1993 030193003956

Thôn Nam Khê, Xã 

Hồng Phong, Huyện 

Thôn Nam Khê, Xã Hồng 

Phong, Huyện Nam Sách, 

Bán buôn vật liệu, 

thiết bị lắp đặt khác 100,000,000

10
030193000379 0066022358 Hộ Kinh Doanh Minh Hằng

Số nhà 33, đường 

Chu Văn An, khu 0376253771 12/06/2026 LÊ THỊ MINH HẰNG09/06/1993 030193000379

KHU LA XUYÊN, 

Xã Nam Sách

KHU LA XUYÊN, Xã 

Nam Sách 50,000,000

11
030087002778 0048542247 Hộ Kinh Doanh Đỗ Văn Ngọc

Số 102 Nguyễn Đức 

Sáu, KDC Nguyễn 0941522141 12/06/2026 ĐỖ VĂN NGỌC 14/07/1987 030087002778

Đông Giàng, Xã An 

Thượng, Thành phố 

Đông Giàng, Xã An 

Thượng, Thành phố Hải 

Bán lẻ thảm, đệm, 

chăn, màn, rèm, vật 100,000,000

12
030171017927 0058581658

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị 

Thanh Thủy 1971

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách 0789293835 12/06/2026 NGUYỄN THỊ THANH THỦY11/06/1971 030171017927

Thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách

Khu Thượng Đáp, Xã 

Nam Sách

Bán lẻ đồ điện gia 

dụng, giường, tủ, bàn, 100,000,000

13
030071018748 0053522556

Hộ Kinh Doanh Trần Văn 

Phước

thôn Thượng Đáp, 

Xã Nam Sách 0793388221 09/06/2026 TRẦN VĂN PHƯỚC27/01/1971 030071018748

thôn Quan Sơn, Xã 

Thái Tân

THÔN QUAN SƠN, Xã 

Thái Tân

Bán lẻ hàng may mặc, 

giày dép, hàng da và 20,000,000

14
030091010491 0055183104

Hộ Kinh Doanh Mạc Văn 

Quyết 1991

Thôn  Miếu Lãng, 

Xã Nam Sách 0976077826 09/06/2026 MẠC VĂN QUYẾT27/10/1991 030091010491

THÔN MIẾU LÃNG, 

Xã Nam Sách

THÔN MIẾU LÃNG, Xã 

Nam Sách

Sửa chữa, bảo dưỡng 

ô tô và xe có động cơ 20,000,000

15
030193005930 0065887770

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thị 

Thành

Số nhà 156B đường 

Nguyễn Trãi, Thôn 0837825868 09/06/2026 NGUYỄN THỊ THÀNH24/05/1993 030193005930

Thôn La Xuyên, Xã 

Nam Sách

KHU LA XUYÊN, Xã 

Nam Sách 200,000,000

16
030079006363 0065642565

Hộ Kinh Doanh  Nguyễn Văn 

Vinh

Số nhà 463 đường 

Trần Phú, Thôn La 0982794107 04/06/2026 NGUYỄN VĂN VINH08/03/1979 030079006363

463 ĐƯỜNG TRẦN 

PHÚ, KHU LA VĂN 

463 ĐƯỜNG TRẦN 

PHÚ, KHU LA VĂN 100,000,000

17
030087018580 0065627647 Hộ Kinh Doanh  Mạc Văn Tứ

Thôn Miếu Lãng, 

Xã Nam Sách 0967141565 03/06/2026 MẠC VĂN TỨ 11/10/1987 030087018580

THÔN MIẾU LÃNG, 

Xã Nam Sách

THÔN MIẾU LÃNG, Xã 

Nam Sách 50,000,000

18
030080005626 0031536855

Hộ Kinh Doanh Nguyễn Thứ 

Hướng

91 Đường Nguyễn 

Trãi, Khu Nguyễn 0962194580 01/06/2026 NGUYỄN VĂN BẰNG09/10/1980 030080005626

Khu dân cư Ninh 

Quan, Phường Ái 

Khu dân cư Ninh Quan, 

Phường Ái Quốc, Thành 

Bán lẻ thiết bị gia đình 

khác lưu động hoặc tại 1,000,000,000

IV

1
8005147949 0063035343 Hộ Kinh Doanh Đồng Thị Hoạt

Số nhà 430 Trần 

Hưng Đạo, thôn La 0904158160 01/06/2026 ĐỒNG THỊ HOẠT 18/08/1960 030160016214

Số nhà 430 đường 

Trần Hưng Đạo, thôn 

THÔN LINH XÁ, Xã 

Hợp Tiến 5,000,000,000

Tạm ngừng kinh doanh/hoạt động kinh doanh trở lại

Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh



Họ và tên Ngày sinh CMND/CCCD Địa chỉ liên hệ Địa chỉ thường trú

Thông tin chủ hộ kinh doanh
Ngành nghề kinh 

doanh

Vốn kinh 

doanh 

(đồng)

STT
Mã số hộ kinh 

doanh
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Địa chỉ trụ sở 

chính
Điện thoại Ngày cấp

2
030093018399 0035962417 Hộ Kinh Doanh Phạm Đức Văn

Khu Mạc Thị Bưởi, 

Thị Trấn Nam Sách, 0968575836 01/06/2026 PHẠM ĐỨC VĂN 20/08/1993 030093018399

Thôn Trúc Khê, Xã 

Đồng Lạc, Huyện 

Thôn Trúc Khê, Xã Đồng 

Lạc, Huyện Nam Sách, 

Dịch vụ phục vụ đồ 

uống,Nhà hàng và các 40,000,000
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